	UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ TƯ PHÁP
	                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH TỔ CHỨC, NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP 

1. Tổ chức giám định tư pháp công lập
	TT
	Tên tổ chức
	Địa chỉ
	Điện thoại

	1
	Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh Hà Tĩnh
	Đường Hà Hoàng, Thôn Đoài Thịnh, Xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	02393.695.111

	2
	Phòng Kỹ thuật hình sự 

- Công an tỉnh Hà Tĩnh
	Số 268, đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	069.2928.223


2. Giám định viên tư pháp

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Lĩnh vực

chuyên môn
	Ngày

bổ nhiệm
	Nơi công tác

	1. 
	Phùng Duy Trung
	1978
	Kỹ thuật hình sự
	18/12/2007
	Công an tỉnh

	2. 
	Nguyễn Mậu Quang
	1962
	Kỹ thuật hình sự
	29/7/1997
	Công an tỉnh

	3. 
	Trần Mạnh Bá
	1967
	Kỹ thuật hình sự
	21/9/2000
	Công an tỉnh

	4. 
	Nguyễn Trí Hoàn
	1975
	Kỹ thuật hình sự (Pháp y)
	18/12/2007
	Công an tỉnh

	5. 
	Nguyễn Văn Đồng
	1981
	Kỹ thuật hình sự
	06/5/2013
	Công an tỉnh

	6. 
	Nguyễn Văn Mẫn
	1978
	Kỹ thuật hình sự
	18/12/2007
	Công an tỉnh

	7. 
	Nguyễn Đình Anh
	1984
	Kỹ thuật hình sự
	23/10/2013
	Công an tỉnh

	8. 
	Trịnh Bá Chín
	1981
	Kỹ thuật hình sự (Pháp y)
	18/12/2007
	Công an tỉnh

	9. 
	Nguyễn Việt Hòa
	1984
	Kỹ thuật hình sự
	13/11/2014
	Công an tỉnh

	10. 
	Võ Văn Kỷ
	1989
	Kỹ thuật hình sự
	13/01/2015
	Công an tỉnh

	11. 
	Phạm Thị Liên
	1992
	Kỹ thuật hình sự
	12/11/2018
	Công an tỉnh

	12. 
	Lương Ngọc Quỳnh
	1991
	Kỹ thuật hình sự
	18/3/2020
	Công an tỉnh

	13. 
	Nguyễn Văn Tánh
	1958
	Kỹ thuật hình sự
	06/5/2013
	Đã nghỉ hưu

	14. 
	Ngô Đức Thân
	1956
	Kỹ thuật hình sự
	29/7/1997
	Đã nghỉ hưu

	15. 
	Nguyễn Như Hà
	1957
	Kỹ thuật hình sự
	29/7/1997
	Đã nghỉ hưu

	16. 
	Nguyễn Thượng Hùng
	1959
	Kỹ thuật hình sự
	29/7/1997
	Đã nghỉ hưu

	17. 
	Lê Doãn Thái
	1992
	Pháp y (KTHS)
	04/5/2020
	Công an tỉnh

	18. 
	Phan Bá Quang
	1985
	Kỹ thuật hình sự
	18/5/2020
	Công an tỉnh

	19. 
	Trần Văn Hội
	1958
	Pháp y
	04/6/1998
	Đã nghỉ hưu

	20. 
	Nguyễn Văn Tiến
	1973
	Pháp y
	04/01/2013
	Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh

	21. 
	Đặng Hải
	1973
	Pháp y
	14/3/2019
	

	22. 
	Nguyễn Thị Thúy
	1966
	Pháp y
	04/01/2013
	BVĐK tỉnh

	23. 
	Lê Thị Hà
	1972
	Pháp y
	20/01/2011
	BVĐK tỉnh

	24. 
	Nguyễn Quang Trúc
	1960
	Pháp y
	20/01/2011
	BVĐK tỉnh

	25. 
	Phan Thị Thanh
	1963
	Pháp y
	20/01/2011
	BVĐK tỉnh

	26. 
	Trần Phan Tùng
	1965
	Pháp y
	20/01/2011
	BVĐK thị xã Hồng Lĩnh

	27. 
	Nguyễn Trường Giang
	1966
	Pháp y
	20/01/2011
	BVĐK thị xã Hồng Lĩnh

	28. 
	Trần Văn Hoằng
	1966
	Pháp y
	04/01/2013
	BVĐK huyện Hương Khê

	29. 
	Nguyễn Trọng Quân
	1964
	Pháp y
	20/01/2011
	BVĐK huyện Lộc Hà

	30. 
	Lê Hồng Thắng
	1970
	Pháp y
	23/4/2015
	BVĐK Kỳ Anh

	31. 
	Võ Minh Tuấn
	1978
	Pháp y
	23/4/2015
	BVĐK Kỳ Anh

	32. 
	Nguyễn Văn Toại
	1974
	Pháp y
	20/01/2011
	BVĐK huyện Vũ Quang

	33. 
	Nguyễn Hữu Thắng
	1968
	Pháp y
	20/01/2011
	BVĐK huyện Nghi Xuân

	34. 
	Phạm Hồng Cường
	1963
	Pháp y
	20/01/2011
	BVĐK huyện Đức Thọ

	35. 
	Nguyễn Xuân Vinh
	1964
	Pháp y
	20/01/2011
	BVĐK huyện Hương Khê

	36. 
	Nguyễn Sỹ Hợp
	1970
	Pháp y
	20/01/2011
	BVĐK huyện Thạch Hà

	37. 
	Trần Xuân Hạnh
	1963
	Pháp y
	20/01/2011
	BVĐK huyện Hương Sơn

	38. 
	Hồ Giang Nam
	1976
	Pháp y
	20/01/2011
	BVĐK huyện Cẩm Xuyên

	39. 
	Đinh Nho Quang
	1960
	Pháp y tâm thần
	03/7/2013
	Bệnh viện tâm thần Hà Tĩnh

	40. 
	Nguyễn Văn Thông
	1955
	Pháp y
	04/01/2013
	Đã nghỉ hưu

	41. 
	Nguyễn Quốc Ấn
	1955
	Pháp y
	20/01/2011
	Đã nghỉ hưu

	42. 
	Phạm Xuân Anh
	1968
	Pháp y
	20/01/2011
	Đã chuyển công tác

	43. 
	Phan Văn Minh 
	1953
	Pháp y
	20/01/2011
	Đã nghỉ hưu

	44. 
	Trần Đình Sỹ
	1961
	Tài chính
	
	Sở Tài chính

	45. 
	Nguyễn Tân Mỹ
	1961
	Tài chính
	
	Sở Tài chính

	46. 
	Lương Quang Diên
	1962
	Tài chính
	
	Sở Tài chính

	47. 
	Trịnh Văn Ngọc
	1970
	Tài chính
	
	UBND huyện Vũ Quang

	48. 
	Phan Thị Hạnh
	1959
	Tài chính
	
	Đã nghỉ hưu

	49. 
	Lê Việt Anh
	1978
	Đất đai
	14/6/2016
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	50. 
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	1982
	Đất đai
	14/6/2016
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	51. 
	Hồ Huy Thành
	1972
	Đất đai
	14/6/2016
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	52. 
	Nguyễn Ngọc Hoạch
	1977
	Đất đai
	14/6/2016
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	53. 
	Võ Văn Tùng
	1974
	Đất đai
	14/6/2016
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	54. 
	Lương Anh Tuấn
	1982
	Đo đạc và Bản đồ
	21/12/2017
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	55. 
	Nguyễn Văn Thành
	1964
	Khoáng sản
	26/8/2019
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	56. 
	Đinh Sỹ Tráng
	1986
	Khoáng sản
	26/8/2019
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	57. 
	Phạm Văn Báu
	1966
	Thông tin và truyền thông
	17/7/2017
	Sở Thông tin và Truyền thông

	58. 
	Đặng Văn Đức
	1979
	Thông tin và truyền thông
	17/7/2017
	Sở Thông tin và Truyền thông

	59. 
	Lê Văn Dũng
	1978
	Thông tin và truyền thông
	17/7/2017
	Sở Thông tin và Truyền thông

	60. 
	Nguyễn Tiến Dũng
	1981
	Thông tin và truyền thông
	17/7/2017
	Sở Thông tin và Truyền thông

	61. 
	Nguyễn Tùng Lĩnh
	1976
	Văn hóa
	17/7/2017
	Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch

	62. 
	Phan Thanh Ngọc
	1975
	Văn hóa
	17/7/2017
	Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch

	63. 
	Bùi Đắc Thế
	1961
	Khoa học kỹ thuật
	28/11/1992
	Sở Thông tin và Truyềnthông


3. Người giám định tư pháp theo vụ việc
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Lĩnh vực
	Nơi công tác
	Quyết định bổ nhiệm

	1
	Phan Chí Hiếu
	1975
	Tài chính
	Sở Tài chính
	 Số 2445/QĐ-BTP ngày 28/8/2012 

	2
	NguyễnNgọc Thành
	1980
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 2445/QĐ-BTP ngày 28/8/2012 

	3
	Nguyễn Hữu Sơn
	1964
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 2454/QĐ-UBND ngày 22 /8/2014  

	4
	Dương Văn Thành
	1965
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 2454/QĐ-UBND ngày 22 /8/2014  

	5
	Lê Thị Xuân Quỳnh
	1974
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 2454/QĐ-UBND ngày 22 /8/2014  

	6
	Trần Thị Hải Tiến
	1976
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 2074/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 

	7
	Trần Hậu Thụ
	1963
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 454/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 

	8
	Phan Cao Oánh
	1962
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 454/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 

	9
	Phạm Tất Thắng
	1962
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 201/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 

	10
	Nguyễn Văn Tuấn
	1975
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 201/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 

	11
	Đoàn Thị Hoa Sen
	1980
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 201/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 

	12
	Phan Vũ Diễm Hằng
	1981
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 201/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 

	13
	Nguyễn Trọng Đô
	1985
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 201/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 

	14
	Lê Trung Phong
	1964
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 201/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 

	15
	Lê Tiến Dũng
	1983
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 201/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 

	16
	Phan Đăng Tuấn
	1966
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 201/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 

	17
	NguyễnThị Hồng Quang
	1973
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 201/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 

	18
	Trần Lê Na
	1978
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 201/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 

	19
	Nguyễn Thị Bích Thảo
	1973
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 201/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 

	20
	Nguyễn Lê Hà
	1986
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 201/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 

	21
	Nguyễn Tiến Lộc
	1961
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 201/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 

	22
	Trần Sĩ Hiền
	1961
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 201/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 

	23
	Dương Đình Tuấn
	1960
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 201/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 

	24
	Nguyễn Thị Hường
	1970
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 201/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 

	25
	Hồ Đức Đàn
	1979
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 201/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 

	26
	Phan Thị Hồng Trang
	1973
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 201/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 

	27
	Võ Anh Đức
	1975
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 201/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 

	28
	Nguyễn Quốc Anh
	1975
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 201/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 

	29
	Bùi Thị Tố Na
	1982
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 201/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 

	30
	Nguyễn Thị Lan
	1960
	Tài chính
	Đã nghỉ hưu
	Số 2454/QĐ-UBND ngày  22 /8/2014   

	31
	Nguyễn Khánh Trà
	1983
	Xây dựng
	Sở Xây dựng
	Số 2445/QĐ-BTP ngày 28/8/2012  

	32
	Lê Hữu Thọ
	1981
	Xây dựng
	Sở Xây dựng
	Số 2445/QĐ-BTP ngày 28/8/2012  

	33
	Ông Trần Viết Sao
	1974
	Đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Số 2454/QĐ-UBND ngày  22 /8/2014 

	34
	Cao Xuân Học
	1957
	Đầu tư
	Đã nghỉ hưu
	Số 2445/QĐ-BTP ngày 28/8/2012

	35
	Lương Đình Sỹ
	1980
	Giao thông
vận tải
	Sở Giao thông vận tải
	Số 2445/QĐ-BTP ngày 28/8/2012 

	36
	Trần Hữu Thọ
	1954
	Giao thông
vận tải
	Đã nghỉ hưu
	Số 2445/QĐ-BTP ngày 28/8/2012 

	37
	Phan Viễn Đông
	1965
	Ngân hàng
	Ngân hàng NNVN chi nhánh tỉnh 
	Số 2445/QĐ-BTP ngày 28/8/2012 của Bộ Tư pháp 

	38
	Trần Hoài Bắc
	1975
	Ngân hàng
	
	

	39
	Hồ Sỹ Hùng
	1976
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 1871/QĐ-UBND ngày 21/6/2018

	40
	Trần Thị Hà Quy 
	1988
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 3285/QĐ-UBND ngày  31/10/2018

	41
	Đoàn Thị Thủy
	1987
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 3285/QĐ-UBND ngày  31/10/2018

	42
	Đinh Thị Tình
	1985
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 3285/QĐ-UBND ngày  31/10/2018

	43
	Nguyễn Thị Kim Dung
	1974
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 3285/QĐ-UBND ngày  31/10/2018

	44
	Nguyễn Cao Cường
	1985
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 3285/QĐ-UBND ngày  31/10/2018

	45
	Nguyễn Thị Thùy An
	1986
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 3285/QĐ-UBND ngày  31/10/2018

	46
	Nguyễn Công Quân
	1987
	Tài chính
	Sở Tài chính
	Số 3285/QĐ-UBND ngày  31/10/2018

	47
	Trần Văn Lâm
	1976
	Công thương
	Sở Công thương
	Số 1185/QĐ-UBND ngày 10/4/2020.


